
 

 

UBND HUYỆN KIM THÀNH 

TRƯỜNG MN CỔ DŨNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 191 /QĐ- MNCD              Cổ Dũng, ngày  16  tháng 01 năm 2025 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 

 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và hệ 

thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành quy định tiêu chuẩn, định mức chi 

và chế độ quản lý sử dụng kinh phí của Nhà nước; 

        Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chế độ tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT ban 

hành Điều lệ trường Mầm non; 

 Căn cứ Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của UBND huyện 

Kim Thành về việc giao dự toán ngân sách năm 2025 cho trường MN Cổ Dũng. 

Căn cứ Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện 

Kim Thành về việc giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND huyện Kim Thành. 

Căn cứ vào nguồn kinh phí học phí được để lại và các khoản thu hợp pháp khác 

theo quy định của pháp luật; 

          Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của trường 

mầm non Cổ Dũng – huyện Kim Thành. 

(Chi tiết theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Kế toán, Thủ quỹ, Trưởng các bộ phận có liên quan và 

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Cổ Dũng căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
Nơi nhận:                                                                
- Như điều 3 

- Lưu:     

HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

Phạm Thị Huế 

 



Đơn vị: Đồng

 Quý 1  Quý 2  Quý 3  Quý 4 
1 2 3 4 5 6=(7+8+9+10) 7 8 9 10

TỔNG CỘNG THU CHI ( A + B) 7,040,929,000            1,819,610,550            1,707,266,400            1,710,981,825       1,803,070,225         

A. CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP 6,631,294,000            1,717,975,550            1,669,266,400            1,682,481,825       1,561,570,225         

I. Kinh phí tự chủ (thường xuyên) 6,631,294,000            1,717,975,550            1,669,266,400            1,682,481,825       1,561,570,225         

0129 Chi thanh toán cho cá nhân 6,469,482,200            1,643,562,600            1,643,693,450            1,646,068,875       1,536,157,275         

6000 Tiền lương 3,655,454,400            912,319,200               913,863,600               914,635,800          914,635,800            

6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt 3,655,454,400            912,319,200               913,863,600               914,635,800          914,635,800            

6750 Chi phí thuê mướn 72,000,000                 18,000,000                 18,000,000                 18,000,000            18,000,000              

6757 Thuê lao động trong nước 72,000,000                 18,000,000                 18,000,000                 18,000,000            18,000,000              

6100 Phụ cấp lương 1,696,029,528            452,798,700               450,267,100               451,449,300          341,514,428            

6101 Phụ cấp chức vụ 61,776,000                 15,444,000                 15,444,000                 15,444,000            15,444,000              

6105 Phụ cấp, thêm giờ 6,000,000                   6,000,000                   

6112 Phụ cấp ưu đãi 1,153,159,928            315,233,100               315,773,700               316,044,000          206,109,128            

6113 P/c trách nhiệm theo nghề, theo công việc 8,424,000                   2,106,000                   2,106,000                   2,106,000              2,106,000                

6115 P/c thâm niên nghề 466,669,600               114,015,600               116,943,400               117,855,300          117,855,300            

6300 Các khoản đóng góp 1,045,998,272            260,444,700               261,562,750               261,983,775          262,007,047            

6301 Bảo hiểm xã hội 17.5% 732,205,772               182,311,290               183,093,925               183,388,643          183,411,915            

6302 Bảo hiểm Y tế 3.5% 146,436,500               36,462,258                 36,618,785                 36,677,729            36,677,729              

6303 Kinh phí công đoàn 2% 83,678,000                 20,835,576                 20,925,020                 20,958,702            20,958,702              

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 1% 83,678,000                 20,835,576                 20,925,020                 20,958,702            20,958,702              

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân -                              -                              -                              -                         -                           

6404 Chi thu nhập tăng thêm theo cơ chế khoán,tự chủ -                              

0130 Chi về hàng hoá, dịch vụ 150,000,000               68,210,000                 20,370,000                 36,210,000            25,210,000              

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 35,000,000                 13,000,000                 2,000,000                   18,000,000            2,000,000                

6501 Tiền điện 9,000,000                   5,000,000                   1,000,000                   2,000,000              1,000,000                

6502 Tiền nước   6,000,000                   3,000,000                   1,000,000                   1,000,000              1,000,000                

6504 Tiền vệ sinh, môi trường 20,000,000                 5,000,000                   15,000,000            

Tên đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON CỔ DŨNG
Chương: 622      Loại  070     khoản  071
Mã số ĐV có quan hệ với NS: 1017164
Mã KBNN nơi giao dịch:  0364

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

NHÓM TIỂU 
NHÓM MỤC TIỂU

MỤC NỘI DUNG  TỔNG SỐ 
 Dự toán chi tiết 



 Quý 1  Quý 2  Quý 3  Quý 4 
NHÓM TIỂU 

NHÓM MỤC TIỂU
MỤC NỘI DUNG  TỔNG SỐ 

 Dự toán chi tiết 

6550 Vật tư văn phòng 35,400,000                 17,310,000                 4,470,000                   4,310,000              9,310,000                

6551 Văn phòng phẩm 5,000,000                   5,000,000                   -                              -                         -                           

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 14,160,000                 5,000,000                   2,160,000                   2,000,000              5,000,000                

6553 Khoán văn phòng phẩm 9,240,000                   2,310,000                   2,310,000                   2,310,000              2,310,000                

6599 Vật tư văn phòng khác 7,000,000                   5,000,000                   -                              -                         2,000,000                

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 8,000,000                   2,000,000                   2,000,000                   2,000,000              2,000,000                

6605 Thuê bao kênh vệ tinh, cước phí Internet 8,000,000                   2,000,000                   2,000,000                   2,000,000              2,000,000                

6650 Hội nghị -                              -                              -                              -                         -                           

6699 Chi phí khác -                              -                              

6700 Công tác phí 15,600,000                 3,900,000                   3,900,000                   3,900,000              3,900,000                

6704 Khoán công tác phí 15,600,000                 3,900,000                   3,900,000                   3,900,000              3,900,000                

6900 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên 
môn và các công trình cơ sở hạ tầng 25,000,000                 10,000,000                 5,000,000                   5,000,000              5,000,000                

6912 Các thiết bị thông nghệ thông tin 5,000,000                   5,000,000                   

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 20,000,000                 5,000,000                   5,000,000                   5,000,000              5,000,000                

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng nghành 13,000,000                 4,000,000                   3,000,000                   3,000,000              3,000,000                

7001 Chi mua hàng hoá, vật tư 5,000,000                   2,000,000                   1,000,000                   1,000,000              1,000,000                

7049 Chi phí khác 8,000,000                   2,000,000                   2,000,000                   2,000,000              2,000,000                

7050 Mua sắm tài sản vô hình 18,000,000                 18,000,000                 -                              -                         -                           

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 18,000,000                 18,000,000                 

0132 Các khoản chi khác 11,811,800                 6,202,950                   5,202,950                   202,950                 202,950                   

7750 Chi khác 11,811,800                 6,202,950                   5,202,950                   202,950                 202,950                   

7756 Chi các khoản phí và lệ phí 811,800                      202,950                      202,950                      202,950                 202,950                   

7799 Các khoản chi khác 11,000,000                 6,000,000                   5,000,000                   -                         -                           

II. Kinh phí không tự chủ (Không thường xuyên) -                              -                              -                              -                         -                           

6949 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng -                              -                              -                         

B. CHI TỪ NGUỒN THU PHÍ, LỆ PHÍ 409,635,000               101,635,000               38,000,000                 28,500,000            241,500,000            

0129 Chi thanh toán cá nhân 193,009,100               -                              -                              -                         193,009,100            

6100 Phụ cấp lương 108,509,100               -                              -                              -                         108,509,100            

6112 Phụ cấp ưu đãi 108,509,100               108,509,100            



 Quý 1  Quý 2  Quý 3  Quý 4 
NHÓM TIỂU 

NHÓM MỤC TIỂU
MỤC NỘI DUNG  TỔNG SỐ 

 Dự toán chi tiết 

6300 Các khoản đóng góp 84,500,000                 -                              -                              -                         84,500,000              

6301 Bảo hiểm xã hội 65,824,605                 65,824,605              

6302 Bảo hiểm Ytế 13,409,427                 13,409,427              

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 5,265,968                   5,265,968                

0130 Chi về hàng hoá, dịch vụ 167,625,900               76,635,000                 23,000,000                 23,500,000            44,490,900              

6550 Vật tư văn phòng 98,125,900                 36,635,000                 15,000,000                 15,000,000            31,490,900              

6551 Văn phòng phẩm 40,000,000                 15,000,000                 5,000,000                   5,000,000              15,000,000              

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 40,000,000                 15,000,000                 5,000,000                   5,000,000              15,000,000              

6599 Vật tư văn phòng khác 18,125,900                 6,635,000                   5,000,000                   5,000,000              1,490,900                

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng nghành 69,500,000                 40,000,000                 8,000,000                   8,500,000              13,000,000              

7001 Chi mua hàng hoá, vật tư 36,500,000                 25,000,000                 3,000,000                   3,500,000              5,000,000                

7049 Chi phí khác 33,000,000                 15,000,000                 5,000,000                   5,000,000              8,000,000                

0132 Các khoản chi khác 49,000,000                 25,000,000                 15,000,000                 5,000,000              4,000,000                

7750 Chi khác 49,000,000                 25,000,000                 15,000,000                 5,000,000              4,000,000                

7799 Các khoản chi khác 49,000,000                 25,000,000                 15,000,000                 5,000,000              4,000,000                

Phạm Thị Huế

Vũ Dũng, ngày 16 tháng  01 năm 2025
 HIỆU TRƯỞNG


